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A. Giới thiệu 

I. Mục đích tài liệu 

Tài liệu này hướng dẫn người dùng cuối cách sử dụng các chức năng trong giải pháp xây dựng Hệ 

thống phần mềm Core giao dịch Trái phiếu bao gồm hệ thống vẫn hàng back-end và ứng dụng đặt lệnh trái 

phiếu web và mobile. Đối tượng sử dụng tài liệu này 

1. Người dùng cuối của Doanh nghiệp 

2. Người kiểm tra 

 

II. Phạm vi tài liệu 

Nghiệp vụ Hướng dẫn 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống back-end 

Hướng dẫn các tạo Sản phẩm tài chính 

Hướng dẫn cách tạo Quy tắc áp dụng thuộc tính 

Hướng dẫn cách tạo Hợp đồng sản phẩm 

Hướng dẫn cách tạo Ngày nghỉ lễ 

Hướng dẫn cách Tăng/ Giảm hàng chào bán 

Hướng dẫn cấu hình Tham số hệ thống 

Hướng dẫn tạo và quản lý giao dịch trái phiếu 

Hướng dẫn sử dụng báo cáo 

Hướng dẫn cầm cố trái phiếu 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng web (dành 

cho khách hàng và người môi giới) 

Hướng dẫn xem bảng giá trái phiếu 

Hướng dẫn đặt/giới thiệu lệnh mua trái phiếu 

Hướng dẫn đặt/ giới thiệu lệnh bán trái phiếu 

Hướng dẫn xem sổ lệnh/ danh mục 

Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch/ lịch sử giới thiệu 
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Hướng dẫn xem tài sản 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng điện thoại 

(dành cho khách hàng và người môi giới) 

Hướng dẫn xem bảng giá trái phiếu 

Hướng dẫn đặt/giới thiệu lệnh mua trái phiếu 

Hướng dẫn đặt/ giới thiệu lệnh bán trái phiếu 

Hướng dẫn xem sổ lệnh/ danh mục 

Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch/ lịch sử giới thiệu 

Hướng dẫn xem tài sản 

 

III. Thuật ngữ 

1. Phương pháp nhập 

Mã Mô tả 

C Checkbox 

S Chọn 1 giá trị từ dropdown list 

F Định dạng tự do (text box/ text area) 

H Hyperlink  

DP Cung cấp một biểu tượng bên cạnh trường để chọn ngày từ lịch được hiển thị 

RO Chỉ đọc 

B Button 

P Mật khẩu 

M Chọn nhiều giá trị 

R Radio button 

SW Tìm kiếm 

L Mở cửa sổ tìm kiếm để chọn từ danh sách dữ liệu. 

D Mặc định 

PL Chọn Danh sách / Combobox - Danh sách các giá trị mà từ đó người dùng có thể chọn một giá trị 

duy nhất. 



 

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

 

8 

 

2. Yêu cầu 

Mã Mô tả 

R Bắt buộc 

O Không bắt buộc 

C Ràng buộc 

OOR Một trong các mục bắt buộc 

H Ẩn 

AP Tự động điền 

CO Tùy chọn có điều kiện (là tùy chọn trong một điều kiện khác sẽ không chấp nhận đầu vào) 

CM Bắt buộc có Điều kiện (là bắt buộc trong một điều kiện khác không được chấp nhận đầu vào) 
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B. Hướng dẫn sử dụng hệ thống back-end 

I.  Hướng dẫn cách tạo Sản phẩm tài chính 

1. Bước 1: Tạo mới Tổ chức phát hành 

• Vị trí back-end: Thông tin > Tổ chức phát hành 

1.1. Tạo mới tổ chức phát hành 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới. 

 
Hình 1: Giao diện thêm mới tổ chức phát hành 

STT Nội dung Lưu ý 

1 Mã TCPH Thông tin duy nhất 

2 Tên TCPH  

3 Số đăng kí kinh doanh Thông tin duy nhất 

4 Email Thông tin duy nhất 

5 Điện thoại Thông tin duy nhất 

6 Địa chỉ  

7 Nhóm TCPH  
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8 Trạng thái - Hoạt động 

- Ngưng hoạt động 

 

1.2. Chỉnh sửa tổ chức phát hành 

 
Hình 2: Giao diện chỉnh sửa tổ chức phát hành 

2. Bước 1.1: Tạo Lãi suất tham chiếu cho sản phẩm gốc 

2.1. Tạo mới lãi suất tham chiếu 

• Vị trí back-end: Thông tin > Lãi suất tham chiếu 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị tab thêm mới 

 
Hình 3: Màn hình thêm mới lãi suất tham chiếu 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 

1 Thông tin lãi Tên lãi suất Thông tin duy nhất 
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suất Mô tả  

2 Ngân hàng tham 

chiếu 

Tên ngân hàng  

Chi nhánh  

3 Danh sách trái 

phiếu áp dụng 

Ngày áp dụng  

Trái phiếu áp dụng Sản phẩm gốc sẽ áp dụng lãi suất tham chiếu đó 

4 Lịch sử xác định 

lãi suất 

Ngày áp dụng Để áp dụng lãi suất tham chiếu với 1 sản phẩm gốc, 

ngày áp dụng này phải trùng với ngày xác định lãi 

suất của kỳ tính lãi cần gán lãi suất tham chiếu. 

LS Ngân hàng 1  

LS Ngân hàng 2  

LS Ngân hàng 3  

LS Ngân hàng 4  

LS Trung bình Lãi suất trung bình của các ngân hàng đã chọn 

 

2.2. Cập nhật lãi suất tham chiếu 

• Trên màn hình Danh sách chờ duyệt, click vào nút của lãi suất cần chỉnh sửa. Hiển thị tab Cập nhật. 

 
Hình 4: Giao diện cập nhật lãi suất tham chiếu 
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2.3. Xác định lãi suất đối với lãi suất tham chiếu đã phê duyệt 

• Trên màn hình Danh sách đã duyệt, click vào nút của lãi suất cần xác định. Hiển thị tab xác định lãi suất 

 
Hình 5: Giao diện thêm mới lãi suất từng ngân hàng 

2.4. Cập nhật danh sách Trái phiếu áp dụng lãi suất tham chiếu 

• Tại màn hình danh sách Đã duyệt, click để cập nhật danh sách Trái phiếu áp dụng lãi suất tham chiếu. 

 
Hình 6: Giao diện thêm mới trái phiếu áp dụng lãi suất tham chiếu 

2.5. Phê duyệt Lãi suất tham chiếu 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

3. Bước 2: Tạo mới Sản phẩm gốc 

• Vị trí back-end: Thông tin > Sản phẩm gốc 

• Người tạo mới: maker 
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• Người phê duyệt: checker 

3.1. Tạo mới Sản phẩm gốc 

● Tại màn hình Danh sách chờ phê duyệt, click vào nút . Hiển thị Tab Thêm mới. 

 
Hình 7: Giao diện tạo mới sản phẩm gốc 

STT Thành phần Nội dung Lưu ý 

1 Thông tin phát 

hành 

Tên trái phiếu  

Mã trái phiếu Thông tin duy nhất 

Mã niêm yết  

Tổ chức phát hành  

Mệnh giá  

Mục đích phát hành  

Ngày phát hành  

Ngày đáo hạn  

Loại trái phiếu  

Mua lại trước hạn  
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Tỉ lệ mua lại bắt buộc Có giá trị khi chọn Yes “Mua trước hạn” 

Ngày công bố thông tin  

Cơ sở tính lãi  

Hình thức phát hành  

2 Bảo lãnh và tài 

sản đảm bảo 

Có TSĐB  

Thông tin TSĐB Có giá trị khi chọn Yes “Có TSĐB” 

Tổng giá trị TSĐB 

Có bảo lãnh  

Đơn vị bảo lãnh Có giá trị khi chọn Yes “Có bảo lãnh” 

Giá trị bảo lãnh 

3 Thông tin 

coupon 

Kỳ Bắt buộc nếu điền thông tin coupon 

manual 

Ngày xác định lãi suất 

Ngày đầu kỳ tính lãi 

Ngày cuối kỳ tính lãi 

Ngày chốt danh sách 

Ngày thanh toán 

Lãi suất 

Lãi suất tham chiếu 

Biên độ 
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● Nếu không thêm mới kỳ coupon manual, click  để hệ thống tự động tính kỳ coupon. Hiển thị 

pop-up:  

 
Hình 8: Giao diện thêm mới thông tin tính tự động kỳ tính lãi và thanh toán 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 

1 Kỳ tính lãi Ngày phát hành  

Ngày đáo hạn  

Tần suất  

Lãi suất cố định  

Số kỳ cố định  

Biên độ  

Ngày kết thúc kỳ đầu Có thể tính đơn giản bằng cách lấy ngày 

phát hành + số tháng phần tần suất 

Ngày bắt đầu kỳ cuối Có thể tính đơn giản bằng cách lấy ngày 

đáo hạn – số tháng phần tần suất 

Ngày xác định lãi suất so với ngày đầu kỳ 

(kỳ tính lãi) 

 

Điều chỉnh ngày làm việc  
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2 Kỳ thanh toán Tần suất  

Ngày bắt đầu kỳ cuối Có thể tính đơn giản bằng cách lấy ngày 

đáo hạn – số tháng phần tần suất 

Ngày kết thúc kỳ đầu Có thể tính đơn giản bằng cách lấy ngày 

phát hành + số tháng phần tần suất 

Ngày lập danh sách so với ngày thanh toán  

Điều chỉnh ngày làm việc  

 

● Sau khi điền đủ thông tin, click  

● Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin điền, nếu thông tin đúng đủ, hiển thị pop-up xác nhận 

 và quay lại màn hình chờ phê duyệt có trạng thái “Bản nháp” 

● Click button  để gửi phê duyệt 

● Đối với các trường hợp đặc biệt: 

○ Ví dụ: ngày phát hành và đáo hạn là 31/3; trả lãi 6 tháng 1 lần nên ngày thanh toán đúng là 31/9. 

Tuy nhiên tháng 9 không có 31 ngày nên ngày thanh toán là 30/9/2021 

○ Nếu sử dụng tính tự động, thay vì tính được đủ 6 kỳ, hệ thống sẽ tính ra 7 kỳ nguyên nhân do lệch 

1 ngày ở trên. 

○ Cách chỉnh sửa case này: 

■ Cách 1: Sử dụng điền kỳ tính lãi và kỳ thanh toán manual 

■ Cách 2: Vẫn sử dụng tính tự động, nhưng sau khi tính toán xong, sẽ xóa kỳ số 7 (1 ngày) 

và sửa ngày thanh toán của kỳ số 6. 



 

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

 

17 

 

3.2. Chỉnh sửa Sản phẩm gốc 

 

Hình 9: Giao diện chỉnh sửa sản phẩm gốc đã phê duyệt 

• Người dùng có thể chỉnh sửa tất cả các thông tin 

• Thông tin Mã trái phiếu không được chỉnh sửa 

• Sau khi chỉnh sửa xong, click , hệ thống kiểm tra các thông tin điền, nếu thông tin đúng đủ, hiển 

thị pop-up xác nhận  và quay lại màn hình chờ phê duyệt có trạng thái “Bản nháp” 

3.3. Phê duyệt Sản phẩm gốc 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

4. Bước 3: Tạo mới Chính sách sản phẩm 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Chính sách sản phẩm 

• Người tạo mới: maker 

• Người phê duyệt: checker 

4.1. Tạo mới Chính sách sản phẩm 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, click . Hiển thị Tab thêm mới 
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Hình 10: Giao diện tạo mới chính sách sản phẩm 

STT Mô tả Lưu ý 

1 Tên chính sách  

2 Mã chính sách Thông tin duy nhất 

3 Cam kết mua lại  

4 GD thứ cấp  

5 Chính sách ưu đãi  

6 Cầm cố  

7 Tự động bán  

8 Phong tỏa tiền khi mua  

9 Phong tỏa hàng khi bán  

10 Cách thức trả lãi - Đầu kỳ 

- Cuối kỳ 

- Từng tháng 

- Theo kỳ tính lãi 

 

● Click button  để gửi phê duyệt 
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4.2. Chỉnh sửa Chính sách sản phẩm 

 
Hình 11: Giao diện chỉnh sửa chính sách sản phẩm 

4.3. Phê duyệt Chính sách sản phẩm 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt.  

• Click button  để từ chối 

5. Bước 4: Tạo Sản phẩm tài chính 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Sản phẩm tài chính 

• Người tạo mới: maker 

• Người phê duyệt: checker 

5.1. Màn hình tạo mới 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, click . Hiển thị pop-up thêm mới Sản phẩm tài chính 

 
Hình 12: Giao diện tạo mới sản phẩm tài chính 
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STT Mô tả Lưu ý 

1 Tên Sản phẩm tài chính  

2 Mã sản phẩm Thông tin duy nhất 

3 Sản phẩm gốc Chọn Sản phẩm gốc đã tạo ở Bước 2 

4 Chính sách sản phẩm Chọn Chính sách đã tạo ở Bước 3 

5 Ngày mở bán  

6 Ngày kết thúc bán  

• Click button  để gửi phê duyệt 

5.2. Phê duyệt Sản phẩm tài chính 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

II. Hướng dẫn cách tạo Quy tắc áp dụng thuộc tính 

1. Bước 0: Tìm hiểu về Thuộc tính 

• Thuộc tính là các giá trị đã được hệ thống định nghĩa và cấu hình sẵn. Thuộc tính được tạo ra để cấu hình cho 

những trường hợp hay thay đổi trong quá trình giao dịch trái phiếu. Người dùng có thể sử dụng các thuộc tính 

này để áp dụng cho các trường hợp cụ thể. 

• Các loại thuộc tính: 

 

STT 
Tên thuộc 

tính 
Mã thuộc tính (DB) Mô tả Giá trị 

1 Giá trị đầu tư 

tối thiểu 

minTradingAmt Giá trị đầu tư tối thiểu khi mua trái 

phiếu, đơn vị là trái phiếu 

Số 

VD: 10 

2 Thời hạn ký 

hợp đồng và 

thanh toán 

deadlinePayment Thời gian ký hợp đồng và thanh 

toán cuối 

Giờ Phút 

VD: 18h30 
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3 Giới hạn ngày 

đặt lệnh 

limitedDay Giới hạn số ngày được đặt lệnh 

mua trái phiếu. Có nghĩa KH chỉ 

được đặt mua trái phiếu trước bao 

nhiêu ngày 

Số 

VD: 14 

4 Trạng thái của 

trái phiếu 

bondStatus Trạng thái của TP: 

- OTC 

- LISTED 

- FROZEN: là trạng thái 

chuyển giao giữa OTC -> 

LISTED. Trong thời gian này 

KH sẽ không được mua bán 

trái phiếu 

- OTC 

- LISTED 

- FROZEN 

5 Khóa sản 

phẩm 

lock Dùng để khóa các trái phiếu, sẽ 

không được mua trái phiếu trong 

khi đang khóa 

0: không khóa 

1: khóa 

6 Lãi suất giả 

định 

ASSUMED_RATE Lãi suất giả định được sử dụng cho 

tính giá của khách hàng 

VD: mong muốn 

LS 9%, cần điền là 

0.09 

7 Lãi suất tái đầu 

tư 

REINVESTMENT_RAT

E 

Lãi suất tái đầu tư được sử dụng để 

demo dòng tiền khách hàng nhận 

được nếu tái đầu tư 

VD: mong muốn 

LS 9%, cần điền là 

0.09 

8 Lãi suất 

margin của 

TCK 

MARGIN_RATE Lãi suất margin của Công ty chứng 

khoán mong muốn nhận được với 

mỗi GD mua bán của KH 

VD: mong muốn 

LS 9%, cần điền là 

0.09 

9 Thuế thu nhập 

có nhân 

PERSONAL_INCOME_

TAX 

Thuế thu nhập cá nhân VD: mong muốn 

LS 9%, cần điền là 

0.09 

10 Cơ sở tính lãi BASIS Cơ sở tính lãi 360 

365 

11 Thuế bán TAX_RATE Tỉ lệnh thuế khi bán  VD: mong muốn 

thuế 0.1%, cần điền 

là 0.001 

12 Phí giao dịch FEE_RATE Phí giao dịch VD: mong muốn 

phí 0.1%, cần điền 

là 0.001 

13 Công thức 

Pricing 

PRICING_FORMULA  Giá trj là CODE từ 

bảng 

PRICING_FORM

ULA 

14 Biểu lợi tức PRICING_RATE  Giá trị là CODE từ 

bảng 

PRICING_RATE 
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2. Bước 1: Tạo mới Quy tắc áp dụng 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Quy tắc áp dụng 

• Người tạo mới: maker 

• Người phê duyệt: checker 

2.1. Tạo mới Quy tắc áp dụng 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, click . Hiển thị tab Thêm mới quy tắc 

 
Hình 13: Giao diện thêm mới quy tắc áp dụng 

STT Mô tả Lưu ý 

1 Tên quy tắc  

2 Mã quy tắc Thông tin duy nhất 

3 Mô tả  

4 Điều kiện: có 3 loại điều 

kiện 

- Áp dụng toàn bộ: Là quy tắc được áp dụng cho toàn bộ hệ 

thống 

- Áp dụng đồng thời các điều kiện: Là quy tắc được tạo nên 

từ 1 nhóm các điều kiện cụ thể, tạo thành 1 quy tắc để áp 

dụng cho 1 trường hợp cụ thể 

- Áp dụng theo thứ tự ưu tiên: Là quy tắc mà khi áp dụng, 

hệ thống sẽ tự động lấy giá trị áp dụng dựa trên thứ tự ưu 

tiên đã tạo 

 

• Nếu chọn Điều kiện “Áp dụng toàn bộ”, người dùng không cần chọn gì thêm, click  

• Nếu chọn Điều kiện “Áp dụng đồng thời các điều kiện”, bảng “Áp dụng cho” sẽ thay đổi. Người dùng sẽ cần 

chọn thêm các thông tin: 

 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 
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1 Thêm mới quy tắc áp 

dụng 

Nhóm Được chọn nhiều nhóm cùng 1 quy tắc 

Giá trị nhóm Chỉ được chọn 1 giá trị thuộc 1 nhóm 

2 Thao tác Thêm mới 

 

 

Xóa 

 

 

 

 
Hình 14: Giao diện thêm mới với điều kiện "Áp dụng đồng thời các điều kiện" 

• Nếu chọn Điều kiện “Áp dụng theo thứ tự ưu tiên”, bảng “Áp dụng cho” sẽ thay đổi. Người dùng sẽ cần chọn 

thêm thông tin sau: 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 

1 Thêm mới quy tắc áp 

dụng 

Nhóm Độ ưu tiên của các nhóm được sắp xếp từ 

cao xuống thấp theo các nhóm đã chọn 

2 Thao tác Thêm mới 

 

 

Xóa 

 

 

 

 
Hình 15: Giao diện thêm mới với điều kiện "Áp dụng theo thứ tự ưu tiên" 
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● Click button  để gửi phê duyệt 

2.2. Phê duyệt Quy tắc 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

3. Bước 2: Tạo mới Quy tắc áp dụng thuộc tính 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Thuộc tính sản phẩm > Áp dụng thuộc tính 

• Người tạo mới: maker 

• Người phê duyệt: checker 

3.1. Tạo mới Áp dụng thuộc tính 

 
Hình 16: Giao diện thêm mới Thuộc tính áp dụng quy tắc với điều kiện “ Áp dụng theo thứ tự ưu tiên” 

 
Hình 17: Giao diện thêm mới Thuộc tính áp dụng quy tắc với điều kiện "Áp dụng toàn bộ" và "Áp dụng đồng thời các điều kiện" 
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STT Mô tả Lưu ý 

1 Tên thuộc tính Được cấu hình sẵn, người dùng có thể xem tại 

Thuộc tính  

2 Quy tắc áp dụng Chọn quy tắc đã tạo ở Bước 1 

3 Ngày áp dụng  

4 Giá trị  

5 Mô tả  

6 Áp dụng cho nhóm Chỉ áp dụng với quy tắc “Áp dụng theo thứ tự ưu 

tiên” 

7 Giá trị nhóm 

 

● Click button  để gửi phê duyệt 

3.2. Phê duyệt Áp dụng thuộc tính 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

III. Hướng dẫn cách tạo Hợp đồng sản phẩm 

1. Bước 0: Tạo mới nội dung thông báo mẫu 

1.1. Tạo mới thông báo mẫu 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Hợp đồng và thông báo > Thông báo mẫu 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới 
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Hình 18: Gioa diện thêm mới nội dung thông báo mẫu 

STT Nội dung Lưu ý 

1 Loại thông báo Hệ thống trả ra list tên thông báo dựa trên loại thông 

báo và loại lệnh 

2 Loại lệnh 

3 Tên thông báo 

4 Mô tả 

5 Nội dung mẫu thông báo 

1.2. Cập nhật thông báo mẫu 

• Trên giao diện, click với thông báo cần cập nhật 

 
Hình 19: Giao diện cập nhật thông báo mẫu 

2. Bước 1: Tìm hiểu về các tham số trong hợp đồng mẫu khi tạo 

• Các tham số trong hợp đồng dùng để điền vào hợp đồng mẫu. Mục đích để hệ thống sẽ tự động điền thông tin 

giao dịch, khách hàng theo các tham số vào hợp đồng để hiển thị khi khách hàng đặt lệnh 
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• Người tạo hợp đồng mẫu sẽ cần phải điền các tham số vào hợp đồng mẫu tại vị trí mong muốn để có thể điền 

thông tin chính xác. 

• Người dùng có thể xem thông tin tham số hợp đồng ở hệ thống back-end: Sản phẩm > Hợp đồng và thông báo > 

Tham số mẫu  

• Các tham số hợp đồng mẫu 

 

STT Tên tham số Ý nghĩa 

1 $Quantity Số lượng mua/bán trái phiếu 

2 $Unitprice Đơn giá mua/bán 

3 $Principal Tổng gốc đầu tư 

4 $ArrangementCode Mã hợp đồng 

5 $BondCode Mã trái phiếu gốc 

6 $BondName Tên trái phiếu gốc 

7 $IssuerName Tên TCPH 

8 $IssueDate Ngày phát hành 

9 $MaturityDate Ngày đáo hạn 

10 $CustomerName Tên khách hàng 

11 $IdentityCard CMND/CCCD/Hộ chiếu 

12 $Phone Số điện thoại của KH 

13 $Address Địa chỉ của KH 

14 $TaxCode Mã số thuế 

15 $BondType Loại trái phiếu 

16 $IssueType Hình thức phát hành 

17 $TradingDate Ngày giao dịch 

18 $MatchingDate Ngày khớp lệnh 

19 $TransferDate Ngày chuyển nhượng 

20 $CusStockAccount Số TKCK 

21 $ListedCode Mã niêm yết 

22 $BankAccountNumber Số TKNH 
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23 $InvestmentTimeByMonth Kỳ hạn 

24 $Term Kỳ 

25 $StartCouponDate Ngày bắt đầu kỳ coupon 

26 $EndCouponDate Ngày kết thúc kỳ coupon 

27 $PaymentDate Ngày thanh toán 

28 $CouponAmt Số tiền thực nhận dự kiến mỗi kỳ coupon 

29 $TotalReceivedAmt Tổng sô tiền nhận được bao gồm cả coupon 

30 $TransactionFee Phí giao dịch 

31 $Tax Thuế bán 

32 $DeadlinePayment Thời hạn ký HĐ và thanh toán 

33 $otpNumber Mã OTP 

34 $BrookerName Tên đầy đủ của môi giới 

35 $Password Mật khẩu 

36 $CustomerIssuedDate Ngày cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu 

37 $CustomerIssuedPlace Nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu 

38 $RepresentativeName Tên người đại diện 

39 $IssuerIssuedDate Ngày cấp ĐKKD 

40 $IssuerIssuedPlace Nơi cấp ĐKKD 

41 $PublicDate Ngày công bố thông tin 

42 $RepurchaseRate Lãi suất mua lại trước hạn 

43 $Occupation Chức vụ khách hàng 

44 $Fax Fax 

45 $EndCounponDate Ngày kết thúc kỳ coupon 

46 $StringPrincipal Tổng gốc đầu tư mua (chữ) 

47 $Par Mệnh giá 

48 $CreatedDate Ngày tạo giao dịch 

49 $StringQuantity Số lượng trái phiếu (chữ) 

50 $Principal Tổng gốc đầu tư (bán) 
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51 $StringPrincipal Tổng gốc đầu tư bán (chữ) 

52 $TotalReceivedAmt Tổng sô tiền nhận được 

53 $PaymentDate Ngày thành toán (bảng tính lãi) 

3. Bước 2: Tạo mới hợp đồng mẫu 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Hợp đồng và thông báo > Hợp đồng mẫu 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới 

• Hợp đồng mẫu sẽ được áp dụng theo phiên bản và hệ thống sẽ sử dụng phiên bản mới nhất của hợp đồng mẫu 

để sử dụng 

2.1. Tạo mới hợp đồng mẫu 

 
Hình 20: Giao diện tạo mới hợp đồng mẫu 

STT Nội dung Lưu ý 

1 Mã hợp đồng Thông tin duy nhất 

2 Tên hợp đồng  

3 Mô tả  

4 Nội dung mẫu hợp đồng Để hợp đồng khi lên giao diện cho KH và tải về được đẹp, 

người dùng trước khi đưa lên hệ thống cần chỉnh sửa tại bản 

word bằng cách cho toàn bộ nội dung hợp đồng vào một 

table và làm mờ viền. 

Sau đó copy HĐ đó vào trong hệ thống 

• Click button  để gửi phê duyệt 
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2.2. Chỉnh sửa hợp đồng mẫu đã được duyệt 

 
Hình 21: Giao diện chỉnh sửa hợp đồng mẫu đã duyệt 

2.3. Phê duyệt Hợp đồng mẫu 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt. Đối với bản ghi đã phê duyệt mà chỉnh sửa, sau khi phê duyệt xong sẽ lưu thêm 

một bản ghi có phiên bản mới nhất và active phiên bản đó để sử dụng. 

• Click button  để từ chối 

4. Bước 3: Tạo mới nhóm hợp đồng 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Hợp đồng và thông báo > Nhóm hợp đồng 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới 

• Lưu ý: Đối với các hợp đồng mẫu đã chỉnh sửa, hợp đồng mẫu đó thuộc nhóm nào thì đồng thời nhóm hợp 

đồng đó cũng cập nhật phiên bản mới nhất của hợp đồng mẫu vừa thay đổi. 
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3.1. Tạo mới nhóm hợp đồng 

 
Hình 22: Giao diện tạo mới nhóm hợp đồng 

STT Nội dung Lưu ý 

1 Tên nhóm hợp đồng  

2 Mã nhóm hợp đồng Thông tin duy nhất 

3 Ngày áp dụng  

4 Mô tả  

5 Tên hợp đồng Lựa chọn từ các hợp đồng mẫu đã tạo ở Bước 2. Có thể lựa 

chọn nhiều HĐ cùng lúc 

 

• Click button  để gửi phê duyệt 

3.2. Chỉnh sửa nhóm hợp đồng đã duyệt 

 
Hình 23: Giao diện chỉnh sửa nhóm hợp đồng 
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3.3. Phê duyệt nhóm hợp đồng 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt. Đối với bản ghi đã phê duyệt mà chỉnh sửa, sau khi phê duyệt xong sẽ cập nhật 

bản ghi cũ. 

• Click button  để từ chối 

5. Bước 4: Tạo mới hợp đồng sản phẩm 

• Vị trí back-end: Sản phẩm > Hợp đồng và thông báo > Hợp đồng sản phẩm 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới 

4.1. Tạo mới hợp đồng sản phẩm 

 
Hình 24: Giao diện tạo mới hợp đồng sản phẩm áp dụng điều kiện "Áp dụng theo thứ tự ưu tiên" 

 
Hình 25: Giao diện tạo mới hợp đồng sản phẩm áp dụng điều kiện "Áp dụng toàn bộ" và "Áp dụng đồng thời các điều kiện" 
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STT Nội dung Lưu ý 

1 Tên nhóm hợp đồng Chọn từ nhóm hợp đồng đã tạo ở Bước 3 

2 Tên quy tắc áp dụng Chọn từ quy tắc áp dụng đã tạo ở mục II. Hướng dẫn cách 

tạo Quy tắc áp dụng thuộc tính 

3 Áp dụng cho nhóm Chỉ áp dụng cho Quy tắc có điều kiện áp dụng cho thứ tự ưu 

tiên 

4 Giá trị nhóm 

5 Ngày áp dụng  

6 Mô tả  

4.2. Chỉnh sửa hợp đồng sản phẩm 

• Trên giao diện, click tương ứng với hợp đồng sản phẩm cần cập nhật 

 
Hình 26: Giao diện cập nhật hợp đồng sản phẩm 

4.3. Phê duyệt hợp đồng sản phẩm 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt. Đối với bản ghi đã phê duyệt mà chỉnh sửa, sau khi phê duyệt xong sẽ cập nhật 

bản ghi cũ. 

• Click button  để từ chối 
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IV. Hướng dẫn cách tạo ngày nghỉ lễ 

• Vị trí back-end: Hệ thống  > Ngày nghỉ lễ 

• Mục đích: Giao diện này dùng để phục vụ cho việc tính toán giá và xác định tính hợp lệ của các giao dịch mua 

bán trái phiếu của khách hàng với các ngày hợp lệ.  

• Người tạo mới: maker 

• Người phê duyệt: checker 

1. Màn hình tạo mới 

Trên giao diện Danh sách chờ duyệt, để thêm mới ngày nghỉ lễ, điền thông tin ngày và mô tả, sau đó click 

 
Hình 27: Giao diện thêm mới ngày nghỉ lễ 

STT Nội dung Lưu ý 

1 Ngày  

2 Mô tả Mô tả về ngày nghỉ 

2. Gửi phê duyệt ngày nghỉ lễ 

• Click button  để gửi phê duyệt 

• Khi user gửi phê duyệt, hệ thống sẽ thực hiện validate thông tin ngày nghỉ lễ với các ngày thanh toán, ngày chốt 

danh sách, ngày xác định lãi suất đang có sẵn ở phần coupon của mỗi trái phiếu 

• Nếu có trùng ngày, sẽ hiển thị pop-up warning đến cả maker lẫn checker, bao gồm các thông tin cụ thể về trái 

phiếu, kỳ của trái phiếu và ngày bị trùng 

 

Hình 28: Giao diện cảnh báo trùng ngày nghỉ lễ với kỳ tính lãi hoặc thanh toán 
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3. Phê duyệt Ngày nghỉ lễ 

3.1. Đối với trường hợp khi gửi phê duyệt có ngày trùng 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Đang kiểm tra” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

• Nếu click Phê duyệt, hệ thống hiển thị pop-up cảnh báo (Xem phần 2), không cho phê duyệt 

 
Hình 29: Giao diện cảnh báo trùng ngày đối với checker 

• Sau khi maker sửa, hệ thống sẽ kiểm tra lại, nếu hết trùng ngày, sẽ hiển thị pop up xác nhận thêm mới thành 

công ngày nghỉ lễ  

3.2. Đối với trường hợp khi gửi phê duyệt không có ngày trùng 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy lệnh ở trạng thái “Chờ duyệt” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

• Hệ thống kiểm tra, hiển thị pop up xác nhận thêm mới thành công ngày nghỉ lễ  

 

V. Hướng dẫn cách tăng/giảm hàng 

• Vị trí back-end: Danh mục đầu tư  > Retail 

• Mục đích: Là phần quản lý tổng lượng hàng bán lẻ của công ty chứng khoán. Người dùng có thể kiểm tra, 

tăng/giảm tổng lượng hàng phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Phần quản lý hàng gồm 2 loại: hàng theo sản phẩm 
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gốc, và hàng theo sản phẩm tài chính. Trong đó hàng theo từng sản phẩm tài chính là tổng lượng hàng được 

chào bán cho khách hàng. 

• Người thực hiện tăng/giảm hàng: maker 

• Người phê duyệt: checker 

• Để một sản phẩm tài chính có thể hiện lên trên bảng giá của KH để giao dịch, cần thực hiện các bước sau: 

1. Bước 1: Tăng/ giảm hàng ở kho bán lẻ 

- Ở màn hình danh sách chờ duyệt, click button , hệ thống hiển thị pop-up. 

 
Hình 30: Giao diện tăng/giảm hàng ở kho bán lẻ 

STT Thành phần Nội dung 

1 Tăng/Giảm hàng kho 

bán lẻ 

Sản phẩm gốc 

Loại hàng: 

• Hàng thật: là số lượng hàng CTCK đang sở hữu và có thể chuyển 

nhượng cho KH 

• Hàng ảo: là số lượng hàng CTCK chưa thực sự sở hữu, nhưng có thể 

tăng trước để khách hàng có thể mua trước. 

Số lượng 

2 Thao tác 

• Click , hệ thống thực hiện tăng thêm hàng thật hoặc 

hàng ảo cho sản phẩm gốc đã chọn. 

• Nếu trường hợp đã có hàng ảo, người dùng thực hiện tăng hàng thật thì 

hệ thống sẽ tự động giảm số hàng ảo tương ứng với số lượng hàng thật 

tăng và cộng thêm số lượng đó vào hàng thật. 

• Thao tác chỉ dành cho loại hàng là hàng ảo.  

• Số lượng giảm luôn =< số lượng hàng ảo đang có 
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• Click button  để gửi phê duyệt 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt 

• Click button  để từ chối 

2. Bước 2: Tăng/ giảm hàng chào bán 

• Ở màn hình chờ duyệt, click button , hệ thống hiển thị pop-up: 

 
Hình 31: Giao diện tăng/giảm hàng chào bán 

STT Thành phần Nội dung 

1 Tăng/Giảm hàng chào 

bán 

Sản phẩm tài chính 

Số lượng 

2 Thao tác 

• Click , hệ thống thực hiện tăng hàng cho sản phẩm tài 

chính đã chọn. 

• Số lượng hàng tăng phải =< số hàng khả dụng của kho bán lẻ 

• Click , hệ thống thực hiện giảm hàng cho sản phẩm tài 

chính đã chọn 

• Số lượng giảm luôn =< số lượng có thể xác nhận ở hàng chào bán 

• Click button  để gửi phê duyệt 

• Tại màn hình Danh sách chờ duyệt, checker sẽ thấy bản ghi đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

• Click button  để phê duyệt. Sau khi phê duyệt thành công, danh sách ở quản lý kho bán lẻ sẽ thay đổi. 

Đồng thời số lượng hàng tăng/giảm sẽ cập nhật ở giao diện bảng giá của khách hàng. 

• Click button  để từ chối 
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VI. Hướng dẫn cấu hình tham số hệ thống 
• Cấu hình tham số hệ thống là các tham số dùng chung cho toàn hệ thống giao dịch, và ít khi cần thay đổi 

• Các tham số được cấu hình sẵn và cần cấu hình: 

STT Tham số Mục đích sử dụng Định dạng 

1 Loại giao dịch Dùng để cấu hình các quy tắc áp dụng. 

Người dùng không cần cấu hình 

BUY/ SELL 

2 Loại trái phiếu OTC/ LISTED 

3 Loại khách hàng PERSONAL/ 

CORPORATION 

4 Kênh đặt lệnh SS/ RS 

5 Tài khoản của CTCK Tên TK của CTCK Freetext 

6 Sản phẩm gốc Dùng để cấu hình các quy tắc áp dụng. 

Người dùng không cần cấu hình 

 

7 Sản phẩm tài chính  

8 Chính sách sản phẩm  

9 Số ngày xác nhận Là số ngày được xác nhận trước hạn 

mức giao dịch mua. Mặc định là xác 

nhận hạn mức tại ngày hiện tại (ngày T) 

Số 

VD: 3 - Được xác nhận hạn 

mức trong 3 ngày làm việc: 

T, T+1, T+2 

10 Hạn mức tối thiểu Là tổng khối lượng hạn mức giữ lại dành 

cho các lệnh đặt trong ngày hiện tại. 

Ví dụ: Xét hạn mức tối thiểu là 1 tỷ, thì 

khi đặt lệnh có ngày giao dịch là T+1, 

hạn mức được xác nhận = tổng kho - 1 

tỷ. Mục đích là để ưu tiên các lệnh trong 

ngày hiện tại, nên 1 tỷ sẽ để dành cho 

ngày hiện tại nếu đã hết hàng. 

Số (SL trái phiếu) 

VD: 10,000 

VII. Hướng dẫn tạo và quản lý giao dịch trái phiếu 

1. Hướng dẫn tạo giao dịch trái phiếu ngoại lệ 

● Vị trí back-end: Giao dịch > GD trái phiếu ngoại lệ 

● Đối với giao dịch mua ngoại lệ: dùng áp dụng cho các trường hợp khách hàng được mua trái phiếu với giá ngoại 

lệ, hoặc được miễn phí giao dịch trái phiếu 
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● Đối với giao dịch bán ngoại lệnh: dùng áp dụng cho các trường hợp khách hàng bán trái phiếu trước hạn hoặc 

quá hạn theo quy định của từng sản phẩm, hoặc khách hàng được giao dịch không mất phí, không mất thuế. 

● Quy trình giao dịch: 

○ Người môi giới tiếp nhận yêu cầu của khách hàng 

○ Thông tin về giá mua/ bán sẽ cần được các bộ phận nghiệp vụ thống nhất và nhất trí với khách hàng. 

○ Bộ phận vận hành sẽ nhập lệnh lên hệ thống (trên back-end) với các thông tin được ưu đãi,… 

○ Sau khi phê duyệt lệnh ngoại lệ: 

■ Đối với lệnh MUA: tự động đẩy lệnh lên hệ thống để xác nhận hạn mức, và tiếp tục luồng 

giao dịch như lệnh mua bình thường 

■ Đối với lệnh BÁN: bộ phận nghiệp vụ cần gửi thông tin đi tiền cho kế toán để thực hiện nghĩa 

vụ thanh toán tiền bán trái phiếu 

1.1. Tạo mới giao dịch mua trái phiếu ngoại lệ 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới. 

 
Hình 32: Giao diện thêm mới giao dịch mua ngoại lệ 

STT Thành phần Lưu ý 

1 Khách hàng  

2 Sản phẩm chào bán  

3 Loại GD: BUY  

4 Ngày giao dịch  

5 Khối lượng  

6 Đơn giá  
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7 Giá trị  

8 Phí giao dịch  

9 Tổng tiền đầu tư  

10 Người môi giới Nếu thông tin KH trùng với người môi giới, lệnh sẽ 

không tạo mới được 

11 Lãi suất  

● Sau khi điền đủ thông tin, click  

● Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin điền, bao gồm: trạng thái tài khoản của khách hàng (đang hoạt động hay 

không?); Trạng thái người môi giới (đang làm việc hay đã nghỉ việc?) 

● Nếu thông tin đúng đủ, hiển thị pop-up xác nhận  và quay lại màn hình chờ phê duyệt 

có trạng thái “Bản nháp” 

● Click button  để gửi phê duyệt 

● Sau khi phê duyệt xong, lệnh ngoại lệ sẽ hiển thị lên sổ lệnh của KH và của môi giới 

1.2.Tạo mới giao dịch bán trái phiếu ngoại lệ 

 
Hình 33: Giao diện thêm mới giao dịch bán ngoại lệ 

STT Thành phần Lưu ý 

1 Khách hàng  
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2 Sản phẩm chào bán  

3 Loại GD: SELL  

4 Ngày giao dịch  

5 Ngày khớp lệnh  

6 Ngày chuyển nhượng  

7 Hợp đồng Sau khi chọn hợp đồng, hệ thống sẽ kiểm tra và trả ra thông tin 

số lượng trái phiếu có thể GD của hợp đồng đó, mặc định là 

tổng lượng KH đã mua. Người tạo giao dịch sẽ không được sửa 

số lượng bán 8 Khối lượng 

9 Đơn giá  

10 Giá trị  

11 Thuế  

12 Tổng tiền đầu tư  

13 Người môi giới  

● Sau khi điền đủ thông tin, click  

● Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin điền, bao gồm: trạng thái tài khoản của khách hàng (đang hoạt động hay 

không?); Trạng thái người môi giới (đang làm việc hay đã nghỉ việc?); số lượng được giao dịch. 

● Nếu thông tin đúng đủ, hiển thị pop-up xác nhận  và quay lại màn hình chờ phê 

duyệt có trạng thái “Bản nháp” 

● Click button  để gửi phê duyệt 

● Sau khi phê duyệt xong, lệnh ngoại lệ sẽ hiển thị lên sổ lệnh của KH và của môi giới 

2. Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu 

• Vị trí back-end: Giao dịch > Giao dịch trái phiếu 

• Đây là màn hình quản lý tất cả các giao dịch mua/ bán giữa khách hàng với đại lý 

• Sau khi lệnh ngoại lệ được phê duyêt, người dùng có thể xem lại thông tin lệnh tại màn hình này 
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• Màn hình này được sử dụng cho mục đích vận hành giao dịch hằng ngày, giúp người dùng có thể theo dõi tất cả 

các giao dịch mua bán trái phiếu, kịp thời phát hiện các lỗi khi xảy ra. 

 
Hình 34: Giao diện quản lý giao dịch trái phiếu 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 

1 Tìm kiếm Tìm kiếm theo ngày: 

- Ngày giao dịch 

- Ngày khớp lệnh 

- Ngày chuyển nhượng 

Cho phép 

tìm kiếm 

theo 1 hoặc 

nhiều thông 

tin 
Từ ngày 

Đến ngày 

Khách hàng 

Mã hợp đồng 

Loại giao dịch 

Trạng thái trái phiếu 

Sản phẩm chào bán 

Loại lệnh 

Trạng thái  
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Trạng thái lệnh: 

• Đã ký hợp đồng 

• Đã thanh toán 

• Đã chuyển nhượng 

• Đã cầm cố trái phiếu 

• Chưa ký hợp đồng 

• Chưa thanh toán 

• Chưa chuyển nhượng 

• Chưa cầm cố trái phiếu 

2 Danh sách giao dịch trái 

phiếu 

Trạng thái 

- Ký hợp đồng 

- Thanh toán 

- Chuyển nhượng 

 

Mã hợp đồng  

Ngày giao dịch  

Khách hàng  

Loại lệnh  

Khối lượng  

Tổng giá trị  

3 Ngày giao dịch Hiển thị thông tin chi tiết từng action của hệ thống đối 

với lệnh và các trạng thái của lệnh 

 

 

4 Xem chi tiết Xem chi tiết giao dịch: bao gồm toàn bộ thông tin của 

giao dịch 
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Xem chi tiết hợp đông: bao gồm bộ hợp đồng mà KH đã 

ký 
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VIII. Hướng dẫn sử dụng báo cáo 

1. Báo cáo quản trị giao dịch khớp lệnh trong ngày 

• Vị trí: Báo cáo > Giao dịch khớp lệnh 

• Là báo cáo tổng hợp giao dịch các lệnh đã hoàn thành được trong ngày (thanh toán thành công). Màn hình 

báo cáo cho phép người dùng xem được danh sách tất cả các lệnh, tổng hợp khối lượng trái phiếu bán được, 

tổng giá trị lệnh, đồng thời cho phép xuất báo cáo theo file excel. 

• Báo cáo giúp cho các bộ phận nghiệp vụ, vận hành, kinh doanh kiểm tra và tính toán lợi nhuận, khả năng kinh 

doanh của từng đơn vị chi nhánh cụ thể. 

 

Hình 35: Giao diện bán cáo khớp lệnh trong ngày 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 

1 Tìm kiếm Loại lệnh Cho phép tìm kiếm 1 hoặc nhiều 

điều kiện cùng lúc 

Ngày giao dịch 

Mã trái phiếu 

Mã hợp đồng 

Khách hàng 

Môi giới 

Đại lý 
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2 Tổng hợp  Tổng giá trị lệnh mua  

Tổng số lượng mua  

Tổng giá trị lệnh bán  

Tổng số lượng bán  

3 Danh sách bút 

toán 

Mã giao dịch  

Mã trái phiếu  

Loại lệnh  

Mã hợp đồng  

Loại trái phiếu  

Ngày giao dịch  

Khách hàng  

Khách hàng đối ứng  

Số lượng  

Tổng giá trị  

Thông tin môi giới  

Chi nhánh môi giới  

4 Thao tác 

 
Download danh sách định dạnh file excel 

 

2. Báo cáo chuyển tiền đi trong ngày 

• Vị trí: Báo cáo > Chuyển tiền trong ngày 
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• Là báo cáo tổng hợp giao dịch chuyển tiền đi trong ngày: giao dịch bán, trả lại tiền. Màn hình báo cáo cho 

phép người dùng xem được danh sách tất cả các lệnh, tổng hợp giá trị lệnh, số lượng lệnh, đồng thời cho phép 

xuất báo cáo theo file excel. 

• Báo cáo giúp cho bộ phận kế toán có cơ sở để trả tiền cho khách hàng. 

 
Hình 36: Giao diện báo cáo chuyển tiền trong ngày 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 

1 Tìm kiếm Ngày giao dịch  

Mã hợp đồng  

Khách hàng  

2 Tổng hợp  Tổng giá trị chuyển  

Tổng số lệnh  

3 Danh sách bút toán Mã giao dịch  

Mã hợp đồng  

Ngày giao dịch  

Khách hàng  

Số tiền chuyển  
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Số tài khoản  

Chủ tài khoản  

Ngân hàng  

Chi nhánh  

4 Thao tác 

 
Download danh sách định dạnh file excel 

 

3. Báo cáo tổng hợp giao dịch trong ngày 

• Vị trí: Báo cáo > Tổng hợp giao dịch 

• Là báo cáo tổng hợp tất cả các giao dịch đã thực hiện trong ngày, bao gồm cả lệnh chưa hoàn thành, lệnh đã 

hủy, lệnh đã hoàn thành. Màn hình báo cáo cho phép người dùng xem được danh sách tất cả các lệnh, tổng hợp 

khối lượng trái phiếu bán được, tổng giá trị lệnh, đồng thời cho phép xuất báo cáo theo file excel. 

• Báo cáo giúp cho các bộ phận nghiệp vụ, vận hành có cái nhìn tổng hợp về các giao dịch cả khớp lệnh và hủy 

lệnh và có phương án cho kinh doanh 

 
Hình 37: Giao diên báo cáo tổng hợp giao dịch trong ngày 

STT Thành phần Mô tả Lưu ý 

1 Tìm kiếm Loại lệnh Cho phép tìm kiếm 1 hoặc 

nhiều điều kiện cùng lúc 

Ngày giao dịch 
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Mã trái phiếu 

Mã hợp đồng 

Khách hàng 

Trạng thái lệnh 

Môi giới 

Đại lý 

2 Tổng hợp  Tổng giá trị lệnh mua  

Tổng số lượng mua  

Tổng giá trị lệnh bán  

Tổng số lượng bán  

3 Danh sách bút 

toán 

Mã giao dịch  

Mã trái phiếu  

Loại lệnh  

Mã hợp đồng  

Loại trái phiếu  

Ngày giao dịch  

Khách hàng  

Khách hàng đối ứng  

Số lượng  

Gốc đầu tư  
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Trạng thái lệnh  

Thông tin môi giới  

Chi nhánh môi giới  

4 Thao tác 

 
Download danh sách định dạnh file excel 

 

IX. Hướng dẫn cầm cố trái phiếu 

• Vị trí back-end: Giao dịch > Cầm cố - phong tỏa 

• Khách hàng sau khi sở hữu trái phiếu có thể mang đi vay cầm cố theo quy định của công ty chứng khoán và 

ngân hàng theo từng thời kỳ. Việc quản lý các giao dịch cầm cố sẽ giúp cho các công ty chứng khoán quản lý 

tập trung, thống nhất. Việc thực hiện cầm cố, hay giải tỏa cho KH sẽ diễn ra nhanh chóng, chính xác. Hơn nữa, 

quản lý tập trung giao dịch cầm cố sẽ tránh các rủi ro như bán khống tài sản, cầm cố phong tỏa thừa tài sản, 

hay giải tỏa thừa/thiếu tài sản của khách hàng. 

1. Tạo mới giao dịch cầm cố 

• Trên giao diện, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới. 

 

Hình 38: Giao diện thêm mới giao dịch cầm cố trái phiếu 

STT Mô tả Lưu ý 

1 Khách hàng Suggest khi KH điền và có thể chọn 

2 Mã trái phiếu • Tự động fill mã trái phiếu khi chọn HĐ trước 
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3 Hợp đồng • Hoặc chọn mã trái phiếu trước và danh sách hđ filter theo 

khách hàng và mã trái phiếu 

• Khi chọn HĐ, tự động fill thông tin số lượng đang còn và 

tổng tiền đầu tư 

4 Thao tác: Cầm cố - phong tỏa 

5 Số lượng hợp đồng 

6 Tổng tiền đầu tư 

7 Ngày thực hiện phong tỏa • Khi chọn thao tác này, hệ thống tự động trả ra số lượng của 

HĐ có thể mang đi cầm cố 

• Và hệ thống sẽ kiểm tra lại số lượng phong tỏa đã phù hợp 

chưa 

8 Khối lượng phong tỏa 

9 Tổng tiền phong tỏa 

2. Tạo mới giao dịch giải tỏa 

• Có 2 cách để thực hiện giải tỏa hợp đồng 

2.1.Tạo mới 1 giao dịch giải tỏa 

• Trên giao diện chờ phê duyệt, click vào nút , hệ thống hiển thị pop-up thêm mới. 

 
Hình 39: Giao diện thêm mới giao dịch giải tỏa 

STT Mô tả Lưu ý 

1 Khách hàng Suggest khi KH điền và có thể chọn 

2 Mã trái phiếu • Tự động fill mã trái phiếu khi chọn HĐ trước 

• Hoặc chọn mã trái phiếu trước và danh sách hđ filter theo khách 

3 Hợp đồng 
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4 Thao tác: Giải tỏa hàng và mã trái phiếu 

• Khi chọn HĐ, tự động fill thông tin số lượng đang còn và tổng 

tiền đầu tư 5 Số lượng hợp đồng 

6 Tổng tiền đầu tư 

7 Ngày thực hiện giải tỏa • Khi chọn thao tác này, hệ thống tự động trả ra số lượng của HĐ 

có thể được giải tỏa 

• Và hệ thống sẽ kiểm tra lại số lượng giải tỏa đã phù hợp chưa 
8 Khối lượng giải tỏa 

9 Tổng tiền giải tỏa 
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X. Hướng dẫn Đối soát thanh toán 

1. File bút toán 

• Nội dung chuyển tiền của bút toán được quy định theo cấu trúc sau: 

“HDBS NTTP {Tên khách hàng} – {Số CMND/CCCD/HC} HD {Mã hợp đồng của khách hàng} 

• File bút toán sẽ có định dạng excel (xls, xlsx) 

• Người dùng click vào button , chọn file để upload 

• Danh sách các bút toán sẽ gồm các thành phần chính sau: 

STT Nội dung Mô tả 

1 STT Tự động 

2 Ngày giao dịch Ngày giao dịch của file 

3 Ngày hiệu lực Ngày hiệu lực của bút toán. Hệ thống sẽ kiểm tra ngày hiệu lực 

phải trùng với ngày giao dịch của hợp đồng thì mới có hiệu lực để 

thực hiện 

4 Giao dịch Nội dung bút toán chuyển tiền mua về CTCK hoặc bút toán đi tiền 

cho khách hàng. Nội dung chuyển tiền được quy định như trên. 

Chi khi điền đúng thông tin 

5 Số tiền rút Là số tiền CTCK chuyển cho khách hàng bán trái phiếu (giao dịch 

bán) 

6 Số tiền gửi Là số tiền khách hàng chuyển cho CTCK để thực hiện thanh toán 

tiền mua trái phiếu (giao dịch mua) 

7 Số dư Số dư của CTCK sau mỗi bút toán 
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2. Danh sách bút toán đã import lên hệ thống 

 
Hình 40: Danh sách bút toán 

STT Nội dung Mô tả Lưu ý 

1 Tìm kiếm 

danh 

sách bút 

toán 

Từ ngày…..đến ngày Cho phép tìm kiếm theo 1 hoặc nhiều thông tin 

Mã hợp đồng 

Loại bút toán 

Trạng thái bút toán 

Diễn giải 

2 Danh 

sách bút 

toán 

Diễn giải Diễn giải của bút toán được import lên hệ thống 

Mã hợp đồng Mã hợp đồng đã được đối soát với bút toán thành công 

Số tiền bút toán Số tiền bút toán ghi nhận 

Ngày giao dịch Ngày giao dịch của hợp đồng 

Loại bút toán - Tiền đi: số tiền CTCK thanh toán cho giao dịch bán của 

KH 

- Tiền về: số tiền KH thanh toán cho giao dịch mua 
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Trạng thái Trạng thái bút toán 

Ghi chú  

Thao tác Thao tác map HĐ manual chỉ xuất hiện đối với những lệnh có 

trạng thái “Hợp đồng chưa được map” 

Người dùng click vào button , hệ thống hiển thị pop-up 

 

Người dùng sẽ chọn 1 HĐ trong danh sách những HĐ đã thỏa 

mãn điều kiện được thanh toán. Khi click button , bút 

toán đó sẽ map được với HĐ đã chọn, HĐ sẽ được xác nhận 

thanh toán thành công. 

• Các trạng thái của bút toán: 

STT Trạng thái Mô tả 

1 Hợp đồng chưa được map Là những bút toán có lỗi, chưa map được với hợp đồng nào. 

Nguyên nhân chủ yếu là do không đúng cú pháp nội dung 

chuyển tiền 

2 Hợp đồng đã được map 

nhưng chưa thỏa mãn 1 điều 

kiện nào đó 

Là những bút toán đã map được với hợp đồng, nhưng hợp 

đồng đó chưa đúng với điều kiện đang được kiểm tra: 

- Giao dịch đã bị hủy 

- Giao dịch chưa được xác nhận hạn mức 

3 Hợp đồng đã được map và 

được tick 

Là nhưng bút toán đã map được hợp đồng chính xác 

4 Hợp đồng đã được map 

nhưng chưa đủ tiền 

Là những bút toán đã map được với hợp đồng, tuy nhiên bút 

toán đó có số tiền nhỏ hơn với tổng tiền đầu tư của giao dịch, 

nên lệnh vẫn chưa được xác nhận là thành công 

5 Hợp đồng đã được map 

nhưng cần trả lại tiền thừ 

Là những bút toán đã map được với hợp đồng, tuy nhiên bút 

toán đó có số tiền lớn hơn với tổng tiền đầu tư của giao dịch. 

Tuy nhiên, hệ thống vẫn sẽ xác nhận là giao dịch đã thanh toán 

thành công và chuyển đến bước tiếp theo. Bộ phận nghiệp vụ 
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sẽ cần kiểm tra và trả lại tiền thừa cho khách hàng. 

6 Hợp đồng đã bị đóng Hiện chưa có chức năng đóng đối với những bút toán lỗi 

7 Hợp đồng đã trả lại tiền thừa Hiện chưa có chức năng chuyển trạng thái bút toán đối với 

những giao dịch đã trả lại tiền thừa. 
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C. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng web 

I. Dành cho khách hàng 

1. Hướng dẫn xem bảng giá trái phiếu 

• Bảng giá trái phiếu sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm trái phiếu công ty chứng khoán đang chào bán 

• Quy tắc sắp xếp các mã trái phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp 

1 - Lãi suất  

2 - Số lượng hàng còn lại 

3 - Thời gian đầu tư 

1.1. Tìm kiếm 

• Người dùng có thể chọn đồng thời 1 hoặc nhiều điều kiện sau để có thể tìm kiếm được sản phẩm phù hợp với 

nhu cầu đầu tư của mình. 

STT Thành phần Nội dung 

1 Chính sách sản phẩm 
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2 Loại trái phiếu 

 

3 Tổ chức phát hành 

 

Người dùng có thể chọn nhiều tổ chức phát hành để tìm kiếm 
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1.2. Thông tin bảng giá 

 
Hình 41: Bảng giá trái phiếu 

Thông tin Mô tả 

Mã sản phẩm Là tên gọi của Sản phẩm Trái phiếu khách hàng đầu tư 

Lãi (/năm) Lãi suất đã tái đầu tư dự kiến của mã sản phẩm 

T/gian đầu tư Thời gian đầu tư của mã sản phẩm (đơn vị tháng) 

Còn lại Số lượng hàng trên hệ thống còn lại để xác nhận hạn mức cho khách hàng 

Đầu tư tối thiểu Giá trị đầu tư tối thiểu mà khách hàng có thể tham gia mua/bán trái phiếu 

Niêm yết Niêm yết/OTC 

2. Hướng dẫn đặt lệnh mua trái phiếu 

Có 2 cách để đặt lệnh mua trái phiếu: 

2.1. Từ card đặt lệnh 

Bước 1: Đặt lệnh 

• Tại card đặt lệnh mua trái phiếu, người dùng nhập những điều kiện sau để đặt lệnh mua sản phẩm phù hợp với 

nhu cầu đầu tư của mình 
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STT Thành phần Nội dung 

1 Chính sách sản phẩm 

 

2 Mã sản phẩm 

 

4 Ngày mua 

 

5 Số lượng 

 
Người dùng chọn “Tối thiểu” thì số lượng sẽ được tự động 

điền là số lượng được mua nhỏ nhất.  

 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 

phẩm đó  

 

Hình 42: Giao diện đặt lệnh trái phiếu 

• Khách hàng có thể thay đổi thông tin trên card đặt lệnh 

• Di chuột vào  để xem chi tiết mã trái phiếu hoặc đơn vị phát hành. 

• Khách hàng click , chuyển đến Bước 2: Xác nhận lệnh 

Bước 2: Xác nhận lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin khách hàng đã đặt 
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Hình 43: Giao diện xác nhận đặt lệnh mua 

• Click , chuyển đến Bước 3: Ký hợp đồng 

• Click , đóng màn hình xác nhận lệnh, quay lại màn hình chính. 

Bước 3: Ký hợp đồng 

• Khách hàng có thể scroll xuống dưới để xem hợp đồng mua/bán trái phiếu 

• Khách hàng có thể ấn  để xem bộ hợp đồng  
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Hình 44: Giao diện ký hợp đồng mua 

 

Hình 45: Giao diện chi tiết hợp đồng mua 
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• Khách hàng check vào ô check box , sau đó click button 

 để ký hợp đồng, chuyển đến Bước 4: Xác thực OTP 

• Click , đóng popup hợp đồng, quay lại màn hình chính. 

Bước 4: Xác thực OTP 

 
Hình 46: Xác thực OTP 

• Sau khi nhận được OTP, khách hàng điền đủ só OTP 
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Hình 47: Điền OTP 

• Click , khách hàng đã ký hợp đồng thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 

 
Hình 48: Xác nhận đặt lệnh mua thành công 

• Click  hoặc để đóng popup. 
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2.2. Từ bảng giá trái phiếu 

Bước 1: Tại bảng giá trí phiếu, người dùng sau khi tìm được sản phẩm phù hợp, click vào button 

. Thông tin của sản phẩm sẽ tự động điền vào card đặt lệnh ở trên. Chuyển đến Bước 2: Đặt lệnh 

 
Hình 49: Bảng giá trái phiếu 

Bước 2: Đặt lệnh 

• Thông tin sản phẩm sẽ được tự động điền vào card đặt lệnh 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 

phẩm đó 

 
Hình 50: Card đặt lệnh mua trái phiếu 
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• Khách hàng có thể thay đổi thông tin trên card đặt lệnh 

• Khách hàng click , chuyển đến Bước 3: Xác nhận lệnh 

Bước 3: Xác nhận lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin khách hàng đã đặt 

 
Hình 51: Giao diện xác nhận lệnh mua trái phiếu 

• Click , chuyển đến Bước 4: Ký hợp đồng 

• Click , đóng màn hình xác nhận lệnh, quay lại màn hình chính. 

Bước 4: Ký hợp đồng 

• Khách hàng có thể scroll xuống dưới để xem hợp đồng mua/bán trái phiếu 

• Khách hàng có thể ấn  để xem bộ hợp đồng  
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Hình 52: Giao diện ký hợp đồng mua trái phiếu 

 

Hình 53: Giao diện chi tiết hợp đồng mua trái phiếu 
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• Khách hàng check vào ô check box , sau đó click button 

để ký hợp đồng, chuyển đến Bước 5: Xác thực OTP. 

• Click , đóng popup hợp đồng, quay lại màn hình chính. 

Bước 5: Xác thực OTP 

 
Hình 54: Xác thực OTP 

• Sau khi nhận được OTP, khách hàng điền đủ số OTP 
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Hình 55: Điền OTP 

• Click , khách hàng đã ký hợp đồng thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 

 
Hình 56: Giao diện xác nhận đặt lệnh mua trái phiếu thành công 
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• Click  hoặc để đóng popup. 

3. Hướng dẫn đặt lệnh bán trái phiếu 

Bước 1: Đặt lệnh 

• Tại card đặt lệnh bán trái phiếu, người dùng nhập những điều kiện sau để đặt lệnh bán sản phẩm phù hợp với 

nhu cầu đầu tư của mình 

STT Thành phần Nội dung 

1 Mã sản phẩm 

 

2 Hợp đồng bán 

 
Người dùng chỉ chọn được hợp đồng nếu đã sở hữu mã trái 

phiếu ở trên 

3 Ngày bán 

 

4 Số lượng 

 
Người dùng chọn tối đa thì số lượng sẽ được tự động điền là 

số lượng được bán tối đa.  

 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 

phẩm đó  
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Hình 57: Giao diện đặt lệnh bán trái phiếu 

• Khách hàng có thể thay đổi thông tin trên card đặt lệnh 

• Khách hàng click , chuyển đến Bước 2: Xác nhận lệnh 

Bước 2: Xác nhận lệnh  

• Đây là bước xác nhận lại thông tin khách hàng đã đặt 

 

Hình 58: Giao diện xác nhận đặt lệnh bán 

• Click , chuyển đến Bước 3: Ký hợp đồng 

• Click , đóng màn hình xác nhận lệnh, quay lại màn hình chính. 
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Bước 3: Ký hợp đồng  

• Khách hàng có thể scroll xuống dưới để xem hợp đồng bán trái phiếu 

• Khách hàng có thể ấn  để xem bộ hợp đồng  

 
Hình 59: Giao diện ký hợp đồng bán trái phiếu 

 

• Khách hàng check vào ô check box , sau đó click button 

để ký hợp đồng, chuyển đến Bước 4: Xác thực OTP. 

Bước 4: Xác thực OTP 

• Sau khi nhận được OTP, khách hàng điền đủ số OTP 
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Hình 60: Điền OTP 

• Click , khách hàng đã ký hợp đồng thành công. Hệ thống hiển thị thông 

báo. 

(thiếu ảnh đặt lệnh bán thành công) 

• Click  hoặc để đóng popup. 

4. Hướng dẫn xem sổ lệnh 

• Sổ lệnh là card để theo dõi các giao dịch mua/bán trái phiếu KH đã đặt cho ngày hiện tại và tương lai. 

• Trong sổ lệnh có phần “Bộ lọc”, người dùng có thể lọc sổ lệnh theo trạng thái lệnh 
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Hình 61: Giao diện sổ lệnh của khách hàng 

 
Hình 62: Giao diện bộ lọc sổ lệnh 

 

● Khi click vào mỗi dòng sổ lệnh, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch đó. Đối với từng trạng thái lệnh, 

người dùng sẽ có các hành động tương ứng: 

○ Lệnh MUA: 

Trạng thái Hành động 

Chờ KH xác nhận Xác nhận, Hủy lệnh 

Chờ ký hợp đồng Ký hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ xác nhận lệnh Xem hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ thanh toán Xem hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ chuyển nhượng Xem hợp đồng 

Giao dịch hoàn tất Xem hợp đồng 

Đã hủy  
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o Lệnh BÁN: 

Trạng thái Hành động 

Chờ KH xác nhận Xác nhận, Hủy lệnh 

Chờ ký hợp đồng Ký hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ thanh toán Xem hợp đồng 

Chờ chuyển nhượng Xem hợp đồng 

Giao dịch hoàn tất Xem hợp đồng 

Đã hủy  

 

 
Hình 63: Chi tiết thông tin lệnh với trạng thái giao dịch hoàn tất 

• Click , hiển thị pop-up hợp đồng. Khách hàng có thể chọn  để tải 

hợp đồng bản PDF 
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Hình 64: Chi tiết hợp đồng 

 
Hình 65: Chi tiết lệnh với trạng thái chờ ký hợp đồng 

• Click , chuyển đến Bước 3: Ký hợp đồng (hiển thị bộ hợp đồng để ký) 
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Hình 66: Giao diện ký hợp đồng từ sổ lệnh 

• Click  , hiển thị pop-up xác nhận hủy lệnh 

 
Hình 67: Giao diện hủy lệnh 
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• Click , hủy lệnh thành công, hiển thị pop-up  

5. Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch 

• Lịch sử giao dịch là card để tra cứu tất cả các giao dịch của khách hàng trong quá khứ 

• Phần “Bộ lọc” của Lịch sử giao dịch cho phép  KH tra cứu theo trạng thái lệnh và theo thời gian. 

• Lịch sử giao dịch có 2 trạng thái 

Trạng thái Hành động 

Giao dịch hoàn tất Chi tiết hợp đồng 

Đã hủy  

 

 
Hình 68: Lịch sử giao dịch 

 
Hình 69: Bộ lọc Lịch sử giao dịch 

 

• Khi click vào mỗi dòng lịch sử giao dịch, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch đó. 
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Hình 70: Giao diện chi tiết lệnh 

• Click , hiển thị pop-up hợp đồng. Khách hàng có thể chọn  

để tải hợp đồng bản PDF 

 
Hình 71: Chi tiết hợp đồng 
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• Click  để đóng popup chi tiết hợp đồng, quay lại màn hình chính 

6. Hướng dẫn xem tài sản 

• Tài sản là card giúp khách hàng quản lý danh mục đầu tư trái phiếu theo từng mã sản phẩm và hợp đồng giao 

dịch. Việc quản trị danh mục đầu tư chứng khoán này nhằm đa dạng hóa lợi nhuận, giảm thiểu tối đa các rủi ro 

trong việc đầu tư của khách hàng. 

 
Hình 72: Card tài sản của khách hàng 
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II. Dành cho người môi giới 

Đối với các người dùng có vai trò là người môi giới, khi đăng nhập vào giao diện sẽ có tab để chuyển giữa vai trò 

“Người môi giới” và “Khách hàng” 

- Người môi giới: có vai trò giới thiệu lệnh mua/bán cho khách hàng, theo dõi quá trình hoàn thành giao dịch của 

khách hàng và tra cứu lịch sử giới thiệu lệnh của mình. 

Người dùng chuyển tab tại  để chuyển sang giao diện của người môi giới 

1. Hướng dẫn xem bảng giá trái phiếu 

● Bảng giá trái phiếu sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm trái phiếu công ty chứng khoán đang chào bán 

● Quy tắc sắp xếp các mã trái phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp 

○ 1 - Lãi suất  

○ 2 - Số lượng hàng còn lại 

○ 3 - Thời gian đầu tư 

1.1. Tìm kiếm 

• Người môi giới có thể chọn đồng thời 1 hoặc nhiều điều kiện sau để có thể tìm kiếm được sản phẩm phù hợp 

với nhu cầu đầu tư của khách hàng 

STT Thành phần Nội dung 

1 Chính sách sản 

phẩm 
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2 Loại trái phiếu 

 

3 Tổ chức phát 

hành 

 
Người môi giới có thể chọn nhiều tổ chức phát hành để tìm kiếm 
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1.2. Thông tin bảng giá 

 
Hình 73: Bảng giá trái phiếu 

Thông tin Yêu cầu Kiểu dữ liệu Mô tả 

Mã sản phẩm AP VARCHAR Là tên gọi của Sản phẩm Trái phiếu khách hàng đầu tư 

Lãi (/năm) AP NUMBER Lãi suất đã tái đầu tư dự kiến của mã sản phẩm 

T/gian đầu tư AP NUMBER Thời gian đầu tư của mã sản phẩm (đơn vị tháng) 

Còn lại AP NUMBER Số lượng hàng trên hệ thống còn lại để xác nhận hạn mức 

cho khách hàng 

Đầu tư tối thiểu AP NUMBER Giá trị đầu tư tối thiểu mà khách hàng có thể tham gia 

mua/bán trái phiếu 

Niêm yết AP VARCHAR Niêm yết/OTC 

2. Hướng dẫn giới thiệu mua trái phiếu 

Có 2 cách để giới thiệu mua trái phiếu: 

2.1. Từ card giới thiệu lệnh 

Bước 1: Giới thiệu lệnh 
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• Tại card đặt lệnh giới thiệu mua trái phiếu, người môi giới nhập những điều kiện sau để tìm khách hàng và giới 

thiệu lệnh  mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư của khách hàng 

STT Thành phần Nội dung 

1 Thông tin khách hàng 

 
Sau khi nhập CMND hoặc tài khoản, click chuột ra bên ngoài, hệ 

thống sẽ kiểm tra và hiển thị tên khách hàng theo thông tin đã 

điền 

 

2 Chính sách sản phẩm 

 

3 Mã sản phẩm 

 

4 Ngày mua 

 

5 Số lượng 

 
Người dùng chọn “Tối thiểu” thì số lượng sẽ được tự động điền 

là số lượng được mua nhỏ nhất.  

 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 

phẩm đó  
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Hình 74: Card giới thiệu mua trái phiếu 

 

Hình 75: Giới thiệu lệnh mua trái phiếu 

• Môi giới có thể thay đổi thông tin trên card giới thiệu lệnh 

• Môi giới click , chuyển đến Bước 2: Xác nhận giới thiệu lệnh 

Bước 2: Xác nhận giới thiệu lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin lệnh giới thiệu mua môi giới đã đặt 
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Hình 76: Xác nhận giới thiệu lệnh mua 

• Click , môi giới giới thiệu lệnh thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 

 
Hình 77: Xác nhận giới thiệu lệnh mua thành công 
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• Click  hoặc để đóng popup. 

2.2. Từ bảng giá trái phiếu 

Bước 1: Tại bảng giá trí phiếu, môi giới sau khi tìm được sản phẩm phù hợp, click vào button. Thông tin của 

sản phẩm sẽ tự động điền vào card đặt lệnh ở trên. Chuyển đến Bước 2: Giới thiệu lệnh 

 
Hình 78: Bảng giá trái phiếu 

Bước 2: Giới thiệu lệnh 

• Thông tin sản phẩm sẽ được tự động điền vào card đặt lệnh 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 

phẩm đó 
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Hình 79: Card giới thiệu mua trái phiếu 

 

Hình 80: Giới thiệu mua trái phiếu 

• Môi giới có thể thay đổi thông tin trên card đặt lệnh 

• Môi giới click , chuyển đến Bước 3: Xác nhận giới thiệu lệnh 

Bước 3: Xác nhận giới thiệu lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin lệnh giới thiệu mua môi giới đã đặt 
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Hình 81: Xác nhận giới thiệu lệnh mua 

• Click , môi giới giới thiệu lệnh thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 

 
Hình 82: Xác nhận giới thiệu mua thành công 
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• Click  hoặc để đóng popup. 

3. Hướng dẫn giới thiệu bán trái phiếu 

Bước 1: Giới thiệu lệnh 

• Tại card đặt lệnh giới thiệu bán trái phiếu, người môi giới nhập những điều kiện sau để tìm khách hàng và giới 

thiệu lệnh bán sản phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư của khách hàng 

STT Thành phần Nội dung 

1 Thông tin khách hàng 

 
Sau khi nhập CMND hoặc tài khoản, click chuột ra bên ngoài, 

hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị tên khách hàng theo thông tin 

đã điền 

 

2 Mã sản phẩm 

 

3 Hợp đồng bán 

 

4 Ngày bán 

 

5 Số lượng 

 
Môi giới chọn “Tối đa” thì số lượng sẽ được tự động điền là số 

lượng được mua lớn nhất.  

 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 
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phẩm đó  

 

Hình 83: Card giới thiệu lệnh bán 

• Môi giới có thể thay đổi thông tin trên card đặt lệnh 

• Môi giới click , chuyển đến Bước 2: Xác nhận giới thiệu lệnh 

Bước 2: Xác nhận giới thiệu lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin lệnh giới thiệu mua môi giới đã đặt 

 

Hình 84: Xác nhận giới thiệu bán 

• Click , môi giới giới thiệu lệnh thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 
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Hình 85: Xác nhận giới thiệu lệnh bán thành công 

• Click  hoặc để đóng popup. 

4. Hướng dẫn xem danh mục 

• Danh mục là card để theo dõi các giao dịch giới thiệu mua/bán trái phiếu môi giới đã đặt cho ngày hiện tại và 

tương lai. 

• Trong danh mục có phần “Bộ lọc”, môi giới có thể lọc danh mục theo trạng thái lệnh 
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Hình 86: Danh mục 

 
Hình 87: Bộ lọc danh mục 

 

• Khi click vào mỗi dòng danh mục, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch đó.  
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Hình 88: Chi tiết danh mục 

• Click  hoặc để đóng popup. 

5. Hướng dẫn xem lịch sử giới thiệu 

• Lịch sử giới thiệu là card để tra cứu tất cả các giao dịch giới thiệu của môi giới trong quá khứ 

• Phần “Bộ lọc” của Lịch sử giới thiệu cho phép môi giới tra cứu theo trạng thái lệnh và theo thời gian. 
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Hình 89: Lịch sử giới thiệu 

 
Hình 90: Bộ lọc lịch sử giới thiệu 

 

• Khi click vào mỗi dòng lịch sử giới thiệu, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch đó. 
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Hình 91: Chi tiết lịch sử giới thiệu 

• Click  hoặc để đóng popup, quay lại màn hình chính. 
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D. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng điện thoại 

I. Dành cho khách hàng 

1. Hướng dẫn xem bảng giá trái phiếu 

● Bảng giá trái phiếu sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm trái phiếu công ty chứng khoán đang chào bán 

● Quy tắc sắp xếp các mã trái phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp 

○ 1 - Lãi suất  

○ 2 - Số lượng hàng còn lại 

○ 3 - Thời gian đầu tư 

1.1. Tìm kiếm thông tin 

1.1.1. Tìm kiếm 

 

Hình 92: Tìm kiếm trái phiếu 

• Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm phù 

hợp với nhu cầu đầu tư của mình theo tên 

mã trái phiếu hoặc tên tổ chức phát hành 

• Click để hiển thị màn 

hình 
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1.1.2. Bộ lọc 

• Người dùng có thể chọn đồng thời 1 hoặc nhiều điều kiện sau để có thể tìm kiếm được sản phẩm phù hợp với 

nhu cầu đầu tư của mình. 

• Click để hiển thị pop up lọc 

STT Thành phần Nội dung 

1 Chính sách sản phẩm 

 

2 Loại trái phiếu 

 

3 Tổ chức phát hành 

 

Người dùng có thể chọn nhiều tổ chức phát hành để tìm kiếm 

4 Thao tác 

• Chọn để lọc thông tin các trái phiếu 

theo các thành phần đã chọn 

• Chọn để lọc thông tin các trái phiếu theo 

trạng thái mặc định của bộ lọc (không chọn gì) 
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1.2. Thông tin bảng giá 

 
Hình 93: Bảng giá trái phiếu 

• Nếu người dùng lọc bảng giá theo các lệnh mua, bảng giá sẽ hiển thị những lệnh trái phiếu đại lý đang rao bán 

• Nếu người dùng lọc bảng giá theo lệnh bán, sẽ hiển thị sang card đặt giới thiệu bán 

Thông tin Yêu cầu Kiểu dữ liệu Mô tả 

Mã sản phẩm AP VARCHAR Là tên gọi của Sản phẩm Trái phiếu khách hàng đầu tư 

Lãi (/năm) AP NUMBER Lãi suất đã tái đầu tư dự kiến của mã sản phẩm 

T/gian đầu tư AP NUMBER Thời gian đầu tư của mã sản phẩm (đơn vị tháng) 

Còn lại AP NUMBER Số lượng hàng trên hệ thống còn lại để xác nhận hạn mức 

cho khách hàng 

Đầu tư tối thiểu AP NUMBER Giá trị đầu tư tối thiểu mà khách hàng có thể tham gia 

mua/bán trái phiếu 
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Niêm yết AP VARCHAR Niêm yết/OTC 

2. Hướng dẫn đặt lệnh mua trái phiếu 

Bước 1: Tại bảng giá trí phiếu, người dùng sau khi 

chọn được sản phẩm phù hợp, kéo sang bên trái và 

chọn thao tác . Thông tin của sản phẩm 

sẽ tự động điền vào card đặt lệnh mua. Chuyển đến 

Bước 2: Đặt lệnh 

 

Hình 94: Bảng giá trái phiếu mua 
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Bước 2: Đặt lệnh 

• Thông tin sản phẩm sẽ được tự động điền 

vào card đặt lệnh 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động 

hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và 

minh họa dòng tiền của sản phẩm đó 

• Khách hàng có thể thay đổi thông tin trên 

card đặt lệnh 

• Khách hàng click , 

chuyển đến Bước 3: Xác nhận lệnh 

 

 

Hình 95: Card đặt mua 
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Bước 3: Xác nhận lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin khách 

hàng đã đặt 

• Click , chuyển đến 

Bước 4: Ký hợp đồng 

• Click , đóng màn hình xác nhận 

lệnh, quay lại màn hình chính. 

 

 

Hình 96: Xác nhận lệnh mua 

Bước 4: Ký hợp đồng 

• Khách hàng có thể scroll xuống dưới để xem hợp đồng mua/bán trái phiếu 

• Khách hàng có thể ấn  để xem bộ hợp đồng  
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Hình 97: Ký hợp đồng 

 
Hình 98: Chi tiết hợp đồng 

 

• Khách hàng check vào ô check box , sau đó click button 

để ký hợp đồng, chuyển đến Bước 5: Xác thực OTP. 

• Click  hoặc  để đóng popup hợp đồng, quay lại màn hình chính. 

Bước 5: Xác thực OTP 
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Hình 99: Xác thực OTP 

 
Hình 100: Điền OTP 

• Sau khi nhận được OTP, khách hàng điền đủ só OTP 

• Click , khách hàng đã ký hợp đồng thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 
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Hình 101: Xác nhận đặt lệnh mua thành công 

• Click để được điều hướng vào sổ lệnh xem chi tiết lệnh  

• Click  hoặc để đóng popup. 
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3. Hướng dẫn đặt lệnh bán trái phiếu 

Bước 1: Tại bảng giá trí phiếu, người dùng sau khi 

chọn được sản phẩm phù hợp, kéo sang bên trái và 

chọn thao tác . Thông tin của sản phẩm sẽ 

tự động điền vào card đặt lệnh bán. Chuyển đến 

Bước 2: Đặt lệnh 

 

Hình 102: Card đặt lệnh bán 
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Bước 2: Đặt lệnh 

• Thông tin sản phẩm sẽ được tự động điền vào 

card đặt lệnh 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển 

thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa 

dòng tiền của sản phẩm đó 

• Khách hàng có thể thay đổi thông tin trên card 

đặt lệnh 

• Khách hàng click , 

chuyển đến Bước 3: Xác nhận lệnh 

 

 

Hình 103: Card đặt bán 



 

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

 

108 

 

Bước 3: Xác nhận lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin khách 

hàng đã đặt 

• Click , chuyển đến 

Bước 4: Ký hợp đồng 

• Click , đóng màn hình xác nhận lệnh, 

quay lại màn hình chính. 

 

Bước 4: Ký hợp đồng 

• Khách hàng có thể scroll xuống dưới để xem hợp đồng mua/bán trái phiếu 

• Khách hàng có thể ấn  để xem bộ hợp đồng  
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Hình 104: Ký hợp đồng bán 

 
Hình 105: Chi tiết hợp đồng 

 

• Khách hàng check vào ô check box , sau đó click button 

để ký hợp đồng, chuyển đến Bước 5: Xác thực OTP. 

• Click , đóng popup hợp đồng, quay lại màn hình chính. 

Bước 5: Xác thực OTP 

• Sau khi nhận được OTP, khách hàng điền đủ số OTP 
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Hình 106: Xác thực OTP 

 
Hình 107: Điền OTP 

• Click , khách hàng đã ký hợp đồng thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 
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Hình 108: Xác nhận đặt lệnh bán thành công 

• Click để được điều hướng vào sổ lệnh xem chi tiết lệnh  

• Click  hoặc để đóng popup. 

4. Hướng dẫn xem sổ lệnh 

• Sổ lệnh là card để theo dõi các giao dịch mua/bán trái phiếu KH đã đặt cho ngày hiện tại và tương lai. 

• Vào menu , chọn Sổ lệnh 
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Hình 109: Menu 

• Trong sổ lệnh có phần “Bộ lọc”, người dùng có thể lọc sổ lệnh theo trạng thái lệnh 
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Hình 110: Sổ lệnh 

 
Hình 111: Bộ lọc sổ lệnh 

• Ngoài ra khách hàng cũng có thể tìm kiếm lệnh trong sổ lệnh dựa trên mã trái phiếu hoặc tên tổ chức phát hành 

khi ấn vào  
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Hình 112: Tìm kiếm sổ lệnh 

• Khi click vào mỗi dòng sổ lệnh, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch đó. Đối với từng trạng thái lệnh, 

người dùng sẽ có các hành động tương ứng: 

o Lệnh MUA: 

Trạng thái Hành động 

Chờ KH xác nhận Xác nhận, Hủy lệnh 

Chờ ký hợp đồng Ký hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ xác nhận lệnh Xem hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ thanh toán Xem hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ chuyển nhượng Xem hợp đồng 

Giao dịch hoàn tất Xem hợp đồng 

Đã hủy  
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• Lệnh BÁN: 

Trạng thái Hành động 

Chờ KH xác nhận Xác nhận, Hủy lệnh 

Chờ ký hợp đồng Ký hợp đồng, Hủy lệnh 

Chờ thanh toán Xem hợp đồng 

Chờ chuyển nhượng Xem hợp đồng 

Giao dịch hoàn tất Xem hợp đồng 

Đã hủy  

 

 
Hình 113: Chi tiết lệnh trạng thái đã ký hợp đồng 

 
Hình 114: Chi tiết lệnh trạng thái chưa ký hợp đồng 

• Khi xem chi tiết hợp đồng trong sổ lệnh, khách hàng cũng có thể tải hợp đồng về khi chọn 
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• Nếu khách hàng chọn  

o Hiển thị pop up xác nhận hủy lệnh  

o Hiển thị pop up xác nhận lệnh đã được hủy thành công khi khách hàng chọn  
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Hình 115: Xác nhận hủy lệnh 

 
Hình 116: Hủy lệnh thành công 

o Click  hoặc  để đóng màn hình xác nhận lệnh, quay lại 

màn hình chính. 

5. Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch 

o Lịch sử giao dịch là card để tra cứu tất cả các giao dịch của khách hàng trong quá khứ 

o Vào menu , chọn Lịch sử giao dịch 
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Hình 117: Menu 

• Phần “Bộ lọc” của Lịch sử giao dịch cho phép  KH tra cứu theo trạng thái lệnh và theo thời gian. 
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Hình 118: Lịch sử giao dịch 

 
Hình 119: Bộ lọc lịch sử giao dịch 

• Ngoài ra khách hàng cũng có thể tìm kiếm lệnh trong sổ lệnh dựa trên mã trái phiếu hoặc tên tổ chức phát hành 

khi ấn vào  

• Khi click vào mỗi dòng lịch sử giao dịch, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch đó. 

• Click vào  để đóng chi tiết lệnh, quay về màn hình chính. 



 

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

 

120 

 

 
Hình 120: Tìm kiếm lịch sử giao dịch 

 
Hình 121: Chi tiết lệnh 

6. Hướng dẫn xem tài sản 

• Tài sản là card giúp khách hàng quản lý danh mục đầu tư trái phiếu theo từng mã sản phẩm và hợp đồng giao 

dịch. Việc quản trị danh mục đầu tư chứng khoán này nhằm đa dạng hóa lợi nhuận, giảm thiểu tối đa các rủi ro 

trong việc đầu tư của khách hàng. 

• Vào menu , chọn Tài sản 



 

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

 

121 

 

 
Hình 122: Menu 

 
Hình 123: Tài sản khách hàng 

 

• Click vào từng dòng tài sản để xem chi tiết 
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Hình 124: Chi tiết tài sản 

II. Dành cho người môi giới 

Người dùng chuyển sang vai trò người môi giới, click , chọn “Môi giới”  

1. Hướng dẫn xem bảng giá trái phiếu 

● Bảng giá trái phiếu sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm trái phiếu công ty chứng khoán đang chào bán 

● Quy tắc sắp xếp các mã trái phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp 

○ 1 - Lãi suất  

○ 2 - Số lượng hàng còn lại 

○ 3 - Thời gian đầu tư 

1.1. Tìm kiếm 

1.1.1. Tìm kiếm 
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• Môi giới có thể tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình theo tên mã trái phiếu hoặc tên tổ 

chức phát hành 

• Click để hiển thị màn hình:  

 
Hình 125: Tìm kiếm trái phiếu 

1.1.2. Bộ lọc  

• Môi giới có thể chọn đồng thời 1 hoặc nhiều điều kiện sau để có thể tìm kiếm được sản phẩm phù hợp với nhu 

cầu đầu tư của khách hàng 

• Click để hiển thị pop up lọc 

STT Thành phần Nội dung 

1 Chính sách sản phẩm 

 

2 Loại trái phiếu 
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3 Tổ chức phát hành 

 
Người môi giới có thể chọn nhiều tổ chức phát hành để tìm 

kiếm 

4 Thao tác 

- Chọn để lọc thông tin các trái 

phiếu theo các thành phần đã chọn 

- Chọn để lọc thông tin các trái phiếu 

theo trạng thái mặc định của bộ lọc (không chọn gì) 

1.2. Thông tin bảng giá 

 
Hình 126: Bảng giá trái phiếu 
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• Nếu môi giới lọc bảng giá theo giới thiệu lệnh mua, bảng giá sẽ hiển thị những lệnh trái phiếu đại lý đang rao 

bán 

• Nếu môi giới lọc bảng giá theo giới thiệu lệnh bán thì sẽ chỉ hiện card đặt lệnh giới thiệu bán 

Thông tin Yêu cầu Kiểu dữ liệu Mô tả 

Mã sản phẩm AP VARCHAR Là tên gọi của Sản phẩm Trái phiếu khách hàng đầu tư 

Lãi (/năm) AP NUMBER Lãi suất đã tái đầu tư dự kiến của mã sản phẩm 

T/gian đầu tư AP NUMBER Thời gian đầu tư của mã sản phẩm (đơn vị tháng) 

Còn lại AP NUMBER Số lượng hàng trên hệ thống còn lại để xác nhận hạn mức 

cho khách hàng 

Đầu tư tối thiểu AP NUMBER Giá trị đầu tư tối thiểu mà khách hàng có thể tham gia 

mua/bán trái phiếu 

Niêm yết AP VARCHAR Niêm yết/OTC 
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2. Hướng dẫn giới thiệu mua trái phiếu 

Bước 1: Tại bảng giá trí phiếu, môi giới sau khi tìm được 

sản phẩm phù hợp, kéo sang bên trái và chọn thao tác 

. Thông tin của sản phẩm sẽ tự động điền 

vào card đặt lệnh giới thiệu mua. Chuyển đến Bước 2: 

Giới thiệu lệnh 

 

Hình 127: Bảng giá giới thiệu mua trái phiếu 

Bước 2: Giới thiệu lệnh 

• Thông tin sản phẩm sẽ được tự động điền vào card đặt lệnh 

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 

phẩm đó 

• Sau khi người môi giới điền CMT hoặc số TKCK, hệ thống sẽ hiển thị tên của khách hàng được giới thiệu 

• Môi giới có thể thay đổi thông tin trên card đặt lệnh 

• Môi giới click , chuyển đến Bước 3: Xác nhận giới thiệu lệnh 
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Bước 3: Xác nhận giới thiệu lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin lệnh giới thiệu mua môi giới đã đặt 

• Click , môi giới giới thiệu lệnh thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 

• Click để được điều hướng vào danh mục xem chi tiết lệnh 

• Click  hoặc để đóng popup. 
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3. Hướng dẫn giới thiệu bán trái phiếu 

Bước 1: Giới thiệu lệnh 

• Tại card đặt lệnh giới thiệu bán trái phiếu, người môi giới nhập những điều kiện sau để tìm khách hàng và giới 

thiệu lệnh bán sản phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư của khách hàng 

STT Thành phần Nội dung 

1 Thông tin khách hàng 

 
Sau khi nhập CMND hoặc tài khoản, click chuột ra bên ngoài, hệ 

thống sẽ kiểm tra và hiển thị tên khách hàng theo thông tin đã điền 
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2 Mã sản phẩm 

 

3 Hợp đồng bán 

 

4 Ngày bán 

 

5 Số lượng 

 
Môi giới chọn “Tối đa” thì số lượng sẽ được tự động điền là số 

lượng được mua lớn nhất.  

• Từ thông tin này, hệ thống cũng tự động hiển thị thông tin tóm tắt về sản phẩm và minh họa dòng tiền của sản 

phẩm đó  
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Hình 128: Chi tiết thông tin trái phiếu 

• Môi giới có thể thay đổi thông tin trên card đặt lệnh 

• Môi giới click , chuyển đến Bước 2: Xác nhận giới thiệu lệnh 

Bước 2: Xác nhận giới thiệu lệnh 

• Đây là bước xác nhận lại thông tin lệnh giới thiệu mua môi giới đã đặt 

• Click , môi giới giới thiệu lệnh thành công. Hệ thống hiển thị thông báo. 

• Click để được điều hướng vào danh mục xem chi tiết lệnh 

• Click  hoặc để đóng popup. 
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Hình 129: Xác nhận giới thiệu lệnh bán 

 
Hình 130: Giới thiệu bán thành công 

4. Hướng dẫn xem danh mục 

• Danh mục là card để theo dõi các giao dịch giới thiệu mua/bán trái phiếu môi giới đã đặt cho ngày hiện tại và 

tương lai. 

• Vào menu , chọn Danh mục 
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Hình 131: Menu của người môi giới 

• Trong danh mục có phần “Bộ lọc”, môi giới có thể lọc danh mục theo trạng thái lệnh 
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Hình 132: Danh mục 

 
Hình 133: Bộ lọc danh mục 

 

• Ngoài ra môi giới cũng có thể tìm kiếm lệnh trong sổ lệnh dựa trên mã trái phiếu hoặc tên tổ chức phát hành khi 

ấn vào  
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Hình 134: Tìm kiếm danh mục  

Hình 135: Chi tiết danh mục 

 

• Khi click vào mỗi dòng danh mục, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch đó.  

• Click  hoặc để đóng popup. 

5. Hướng dẫn xem lịch sử giới thiệu 

• Lịch sử giới thiệu là card để tra cứu tất cả các giao dịch giới thiệu của môi giới trong quá khứ 

• Vào menu , chọn Lịch sử giới thiệu 
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Hình 136: Menu người môi giới 

• Phần “Bộ lọc” của Lịch sử giới thiệu cho phép môi giới tra cứu theo trạng thái lệnh và theo thời gian. 
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Hình 137: Lịch sử giới thiệu 

 
Hình 138: Bộ lọc lịch sử giới thiệu 

 

• Khi click vào mỗi dòng lịch sử giới thiệu, sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của giao dịch giới thiệu đó. 
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Hình 139: Chi tiết lịch sử giới thiệu 

• Click  hoặc để đóng popup, quay lại màn hình chính. 

 

 


